
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.38.02.53.0CÐ CĐT 18A11/11/1999AnPhạm Bình03071710021

4.03.05.53.0CÐ CĐT 18A20/10/1999ĐượcNguyễn Thành03071710212

5.56.05.05.0CÐ CĐT 18A2/5/1999ThịnhPhạm Quốc03071710803

5.87.04.07.0CÐ CĐT 18A22/08/2000ĐạtNgô Anh03071810184

5.67.04.05.0CÐ CĐT 18A22/12/2000HảiTrần Minh03071810265

6.47.05.09.0CÐ CĐT 18A30/04/2000PhươngThái Lê Minh03071810686

5.27.02.57.0CÐ CĐT 18A31/03/2000TỉnhTrịnh Văn03071810877

5.27.03.05.0CÐ CĐT 18A02/06/2000ÝĐặng Như03071811018

H.Ghép -
CÐCĐT17B5.36.05.03.0CÐ CĐT 17B02/01/1999NghĩaNguyễn Trọng03071711449

H.Ghép -
CÐCĐT17B5.07.02.55.0CÐ CĐT 17B30/09/1999PhướcNguyễn Thiên030717116010

H.Ghép -
CÐCĐT17B5.16.05.01.0CÐ CĐT 17B25/11/1999ThànhNguyễn Văn030717117011
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